
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Tầng 3, Khu Văn phòng - Khách sạn, ĐNI, 713 Lạc Long Quân, Phường Phú 
Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

13/10/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN CLAY VIỆT NAM

0107595575

STT Tên ngành Mã ngành

1. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: Dịch vụ hỗ trợ giáo dục, chi tiết: Dịch vụ đưa ra ý 
kiến hướng dẫn về giáo dục, dịch vụ kiểm tra giáo dục (CPC 
929)

8560

2. Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Dịch vụ tư vấn quản lý (trừ thuế kinh doanh) - CPC 
865

7020(Chính)

3. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
Chi tiết: Dịch vụ nghiên cứu thị trường - CPC 864 (ngoại trừ 
dịch vụ thăm dò ý kiến công chúng) - CPC 86402

7320

4. (Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh 
nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có trách 
nhiệm thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư 
và chỉ kinh doanh các ngành nghề khi có đủ điều kiện theo quy 
định của Luật Đầu tư và pháp luật có liên quan cũng như các 
điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia).

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CLAY VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: CLAY VIETNAM JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: CLAY VN JSC

1. Tên công ty

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 

5. Ngành, nghề kinh doanh:

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:

(tương đương 44.914 USD - Bốn mươi bốn ngàn, chín trăm mười bốn đô la Mỹ)
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 CÔNG TY CỔ 
PHẦN ĐẦU 
TƯ THƯƠNG 
MẠI VÀ XÂY 
DỰNG HẢI 
PHONG

Tầng 3, Khu văn 
phòng - Khách 
sạn, ĐNI, 713 Lạc 
Long Quân, 
Phường Phú 
Thượng, Quận 
Tây Hồ, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

35.000 350.000.000 35,000

Tổng số 35.000 350.000.000 35,000

0101354157

2 CLAY 
ACCOUNTIN
G FORCE INC.

5-16-14-501 
Sakae Naka-Gu 
Nagoya - City 
Aichi, Nhật Bản

Cổ phần 
phổ 
thông

30.000 300.000.000 30,000

Tổng số 30.000 300.000.000 30,000

1800-01-
102765 

3 NGUYỄN THỊ 
THU PHƯƠNG

Tổ 19, Phường 
Thịnh Liệt, Quận 
Hoàng Mai, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.000 100.000.000 10,000

Tổng số 10.000 100.000.000 10,000

0361840003
88

4 MAI THỊ HÀ Tập thể Công ty 
Khảo sát thiết kế 
điện 1, Phường 
Thanh Xuân 
Nam, Quận 
Thanh Xuân, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

15.000 150.000.000 15,000

Tổng số 15.000 150.000.000 15,000

B2000859

5 NAOTO 
KAMIYA

1-2, suehiro cho, 
hekinan city, 
Aichi Pref. 
zipcode 4470044, 
Nhật Bản

Cổ phần 
phổ 
thông

10.000 100.000.000 10,000

Tổng số 10.000 100.000.000 10,000

TR4151955

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

1 CLAY 
ACCOUNTIN
G FORCE INC.

5-16-14-501 
Sakae Naka-Gu 
Nagoya - City 
Aichi, Nhật Bản

Tổng số 30.000 300.000.000 30,000

Cổ phần 
phổ 
thông

30.000 300.000.000 30,000

1800-01-
102765 

2 NAOTO 
KAMIYA

1-2, suehiro cho, 
hekinan city, 
Aichi Pref. 
zipcode 4470044, 
Nhật Bản

Cổ phần 
phổ 
thông

10.000 100.000.000 10,000

Tổng số 10.000 100.000.000 10,000

TR4151955

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       036184000388
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 19, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 14A ngõ 663/141 Tổ 19, Trương Định, Phường Thịnh Liệt, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG Nữ

20/10/1984 Kinh Việt Nam

28/01/2015 Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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